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 BÁO CÁO  

TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2022-2023 

TỔNG HỢP ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024      

 

        Thưa toàn thể hội nghị! Thay mặt Ban thi đua nhà trường tôi xin thông qua kết quả thi 

đua năm học 2022-2023 và đăng kí thi đua năm học 2023-2024 như sau: 

 

I. TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2022-2023 

1. Về chính quyền: 

a. Cá nhân: 

+ Bằng khen UBND tỉnh (2 năm Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ): 2/66 (3,0%) 

(Bắc, Giang).  

+ Chiến sĩ thi đua cơ sở: Có 9/66 (13,6%) (Bắc, Giang, Cường, Lưu, M Tâm, 

Hoàng Dung, Cẩm, Đỗ Hương, Phạm Quỳnh).   

+ Giấy khen Uỷ ban nhân dân thành phố TDM khen: Thành tích xuất sắc: Có 

21/66 (31,8%) (Hiền, N Nguyệt, Phúc, Bảo, Thủy, Thanh Tâm, Thu Nguyệt, Tuyết, Thanh, 

Hoa, Quỳnh TA, Dung K5, Quyền, P Hương, Lý Ngân, H Ngân, Tuyền, Tùng, Châu, Lê 

Thư, Trâm).  

+ UBNDTP Công nhận Lao động tiên tiến: Có 31/66 (47,0%) (Tú Anh, A Nguyệt, 

Hà, Nga, Trang, Trần Nguyệt, K Hương, Ly, Hải Hồng, Cúc Anh, P Nguyệt, Định, Duyên 

K2, Nam, Hảo, Thắng, Tăng Nguyệt, Lang, Hồng AN, Phương, Uyên, Nhung, Thư VT, 

Duyên TA, Huyền, Thu Hồng, Lê Quỳnh, Liên, Hữu Hồng, Loan, Chung).  

+ Lao động tiên tiến: 61/66 (92,4%) 

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 05/66 (7,6%)   

b. Tập thể: 

+ UBND thành phố công nhận Tập thể Tổ Lao động tiên tiến: 7/8 tổ (Tổ 5, Văn 

phòng, 1, 2, 4, Tiếng Anh- Tin học, Lớp 3). 

+ Đơn vị: Tập thể Lao động tiên tiến.  

2. Về công đoàn: 

* Kết quả LĐLĐTP xét thi đua công đoàn: 4 cá nhân (1 CĐV Lê Xuân Định đã 

chuyển công tác) và 1 tập thể CĐ trường: LĐLĐTP khen; 23 CĐV đề nghị CĐCS khen 

và 61/61 CĐV nữ “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”: 

a. Cá nhân:  

 - Liên đoàn lao động thành phố khen: 

+ CĐV Nguyễn Thị Thanh Tâm nhận Giấy khen Hoàn thành xuất sắc hoạt động 

Công đoàn năm học 2022-2023 (Quyết định số: 04/QĐ - LĐLĐ của Liên đoàn lao động TP. 

TDM ngày 03/10/2023). 

+ CĐV  Ngô Thanh Hiền nhận Giấy khen Hoàn thành xuất sắc hoạt động Công 

đoàn năm học 2022-2023 (Quyết định số: 04/QĐ - LĐLĐ của Liên đoàn lao động TP. TDM 

ngày 03/10/2023). 
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+ CĐV Nguyễn Xuân Tùng nhận Giấy khen Hoàn thành xuất sắc hoạt động Công 

đoàn năm học 2022-2023 (Quyết định số: 04/QĐ - LĐLĐ của Liên đoàn lao động TP. TDM 

ngày 03/10/2023). 

- Công đoàn cơ sở khen: 23/66 (34,85 %) (có danh sách kèm theo): 

STT Họ và tên đoàn viên 
Chức vụ 

1 Nguyễn Thị Hà  
CTCĐ CS 

2 Nguyễn Thị Tuyết 

CN UBKT 

3 Lê Thị Thuý Nga  
PCT CĐ,Thủ quỹ CĐ 

4 Trần Thị Nguyệt 
CĐV 

5 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 
TT TCĐ 4 

6 Nguyễn Hải Hồng 
TT TCĐ 3 

7 Nguyễn Thị Bích Hảo 
TT TCĐ 2 

8 Đỗ Thị Hương 
 Nữ công; 

UV BCH 

9 Nguyễn Mạnh Cường 
TP TCĐ 1 

10 Đinh Thị Yến Phương 
Kế toán CĐ;  

UVBCH 

11 Lê Thị Quỳnh 
TP TCĐ 2 

12 Nguyễn Thị Hồng Ngân 
TP TCĐ 3 

13 Hồ Thị Lưu 
CĐV 

14 Lê Thị Thanh Hoa 
CĐV 

15 Nguyễn Thị Thắng 
CĐV 

16 Nguyễn Thị Bắc Giang  
CĐV 
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17 Nguyễn Thị Hồng 
CĐV 

18 Nguyễn Thị Hồng Bắc 
CĐV 

19 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 
CĐV 

20 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 
CĐV 

21 Nguyễn Thị Mỹ Trang 
CĐV 

22 Nguyễn Hoàng Dung 
CĐV 

23 Nguyễn Hoài Nam 
CĐV 

 

- CĐCS công nhận 61/61 nữ CĐV đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” 

cấp cơ sở. 

b. Tập thể:  

 - CĐCS Trường Tiểu học Phú Thọ nhận Giấy khen Hoàn thành xuất sắc hoạt động 

Công đoàn năm học 2022-2023 (Quyết định số: 04/QĐ.LĐLĐ của Liên đoàn lao động TP. 

TDM ngày 03/10/2023). 

II. KẾT QUẢ ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2023-2024 

* Đăng kí thi đua năm học 2023-2024: 

 1. Chính quyền: 

a. Cá nhân: 

 - UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Đạt 2 

năm liên tục Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ): 2 /69 (2,89%) (Văn Thị Minh Tâm; Phạm 

Thị Ngọc Quỳnh). 

+  Công nhận Chiến sĩ thi đua tỉnh: 3/69 (4,34%) (Văn Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị 

Hồng Bắc, Phạm Thị Ngọc Quỳnh). 

 - UBND. TPTDM khen thưởng:  

+ Công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở: 21/69 (30,43%) (Lưu, Kim Hương; Trâm; 

Thanh, Phúc, Ngọc Nguyệt, Tuyền, Hồng Ngân, Hoa, Đỗ Hương, Lý Ngân, Nguyễn Thị 

Dung, Bắc, Minh Tâm, Bảo, Hiền, Phạm Quỳnh, Tâm (HT), Bắc Giang, Cường, Nguyễn Thị 

Thanh Tâm).   

 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 45/69 (65,2%) (Châu, Lưu, Kim Hương, Trâm, 

Thanh, Duyên K2, Phúc, Cẩm, Thu Hồng, Thắng, Thu Nguyệt, Ngọc Nguyệt, Tuyền, Hoàng 

Dung, Huyền,  Nam, Hồng Ngân,  Hoa, Đỗ Hương, Kim Ngân, Hà;  Tuyết, Dung K5, Minh 

Tâm, Ánh Nguyệt, Thư K5, Bắc, Bảo, Phạm Hương, Quyền, Tùng, Hiền, Hồng ÂN, Như 

Nguyệt, Nga, Duyên TA, Tưởng Quỳnh, Hảo, Nhung, Phạm Quỳnh, Bắc Giang, Tâm HT, 

Cường, Phương; Lý Kim Ngân (gv mới)). 

 + Cấp Giấy chứng nhận - Lao động tiên tiến: 22/69 (31,88%) (Hải Hồng, Phạm 

Nguyệt, Ly, Cúc Anh, Hữu Hồng, Đặng Thanh Tâm; Quỳnh K3, Loan, Lang, Tú Anh, Uyên, 
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Trần Nguyệt, Trang, Thư VP, Tình, Võ Kim Hồng, Trương Thị Bích Ngọc, Trương Minh 

Thái, Đào Thị Thu Chung, Nguyễn Thụy Kim Tuyến, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn 

Nam). 

 + Công nhận Lao động tiên tiến: 69/69 (100%). 

 + Hoàn thành nhiệm vụ: 0. 

- Giải pháp cấp TP:  21 GV .  

b. Tập thể:  

- UBND. TPTDM công nhận: Tập thể tổ Lao động tiên tiến: 8/8 tổ (100%) (Tổ 1, 2, 

3, 4, 5, Văn phòng, Tiếng Anh-Tin học, Mĩ thuật-Giáo dục thể chất-Âm nhạc). 

- Đơn vị: Tập thể lao động Xuất sắc. 

2. Về công đoàn:  

a. Danh hiệu thi đua cá nhân: 

+ CĐV Xuất sắc LĐLĐ Thành phố khen: 28/69 (Tỉ lệ: 40,58%) (Nguyễn Thị Hà, Lê 

Thị Thúy Nga, Ngô Thanh Hiền, Nguyễn Mạnh Cường, Đinh Thị Yến Phương, Nguyễn Thị 

Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Tình, Nguyễn Thuỵ Kim Tuyến, Đào Thị Thu Chung, Trương 

Minh Thái, Trương Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Tâm HT, Nguyễn Xuân Tùng, Phạm 

Thị Hương, Nguyễn Ngọc Quyền, Tăng Hoàng Như Nguyệt, Nguyễn Thị Bắc Giang, Nguyễn 

Thị Hồng, Nguyễn Thị Tuyết, Đỗ Thị Hương, Lý Kim Ngân, Nguyễn Thị Hồng Ngân, 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Nguyệt; Nguyễn Văn Nam, Lý Kim Ngân (gv mới), 

Nguyễn Thị Thanh Tâm - GV).  

+ Công đoàn cơ sở biểu dương: 69/69 (Tỉ lệ: 100%) (Ngô Thanh Hiền, Nguyễn Mạnh 

Cường, Đinh Thị Yến Phương, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Thanh Tình, Nguyễn Thuỵ 

Kim Tuyến, Đào Thị Thu Chung, Trương Minh Thái, Trương Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị 

Thanh Tâm, Nguyễn Xuân Tùng, Phạm Thị Hương, Nguyễn Ngọc Quyền, Tăng Hoàng Như 

Nguyệt, Nguyễn Thị Bắc Giang, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Bích Hảo, Lê Thị Quỳnh, 

Phạm Thị Tuyết Nhung, Lê Thị Thuý Nga, Nguyễn Phương Liên, Nguyễn Thị Duyên, Đỗ 

Nguyễn Tưởng Quỳnh, Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Mỹ Trang, Nguyễn Hoài Nam, 

Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Hoàng Dung, Nguyễn Kim Tuyền, Lê Ngọc Nguyệt, Nguyễn Thị 

Hà, Nguyễn Thị Bích Loan, Võ Kim Hồng, Nguyễn Hải Hồng, Nguyễn Thị Hồng Ngân, 

Nguyễn Ngọc Châu, Ngô Thị Ngọc Trâm, Ngô Thị Kim Hương, Lê Thị Cúc Anh, Nguyễn Thị 

Thanh Ly, Hồ Thị Lưu, Phạm Thị Nguyệt, Đỗ Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Võ Kim 

Lang, Hồ Hạnh Lê Uyên, Lê Thị Thanh Hoa, Nguyễn Hà Tú Anh, Nguyễn Thị Tuyết, 

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thị Phúc, Nguyễn Thị Dung, Lê Thị Thư, Trần Thị Nguyệt, 

Lý Kim Ngân, Văn Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Hồng Bắc, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Ngọc 
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Gia Bảo, Đặng Thanh Tâm, Nguyễn Văn Nam, Lý Kim Ngân (gv mới), Nguyễn Thị Thanh 

Tâm - GV). 

+ 100% nữ CĐV thực hiện tốt “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”: 63 nữ/69 CĐV. 

+ Gia đình văn hóa: 69/69 (100%). 

 + Cán bộ CĐ xuất sắc: 5/5 nữ (100,0%) (Nguyễn Thị Hà-CTCĐ, Lê Thị Thúy Nga-

PCT+TQCĐ, Nguyễn Thị Tuyết-CNUBKT, Đỗ Thị Hương-UVBCH, Đinh Thị Yến Phương-

UVBCH). 

 + Đoàn viên CĐ (trừ CBCĐ) đạt Xuất sắc: 62/64 (96,88%) (Trừ Tú Anh, Thuỷ). 

 + 100% CĐV nghiêm túc thực hiện tốt “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, 

tự học và sáng tạo” cụ thể của cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện tốt cuộc vận động văn hóa-văn minh đô thị và giáo 

dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên nhi đồng. 

 + 100% CĐV thực hiện tốt ủng hộ xã hội, từ thiện, vùng sâu, vùng xa, vùng khó 

khăn; chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”; thực hiện Quỹ Tương trợ, tương tế, quỹ vắc 

xin ngừa dịch bệnh, quỹ phòng chống dịch bệnh,… 

b. Tập thể: 

+ Tổ CĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 4/4 – Tỉ lệ: 100% (Tổ 1, 2, 3, 4). 

+ Công đoàn cơ sở: Đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố Thủ Dầu Một tặng Giấy 

khen đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

+ Xếp loại UBKT: Xuất sắc. 

 + Ban TTND: Tốt. 

 + Ban Nữ công: Tốt. 

3. Đoàn thể: 

 - Chi bộ: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. 

 - Công đoàn: Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ - Liên đoàn Lao động thành phố khen. 

 - Chi đoàn: Vững mạnh Xuất sắc. 

 - Đội: Vững mạnh Xuất sắc. 

 - Chữ thập đỏ: Vững mạnh Xuất sắc. 

 - Đơn vị: Tập thể Lao động Xuất sắc. 

 Trên đây là báo cáo tổng kết công tác thi đua năm học 2022-2023,  tổng hợp 

đăng kí thi đua năm học 2023-2024./.     

 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ                                

                CHỦ TỊCH                                                          HIỆU TRƯỞNG 
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Nguyễn Thị Hà      Nguyễn Thị Thanh Tâm 
Nơi nhận:  
- PGDĐT TPTDM; 

- LĐLĐ TPTDM; 

- HT; 

- CTCĐ; 

- Lưu: VT.  


